

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 25/01/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	188
	Dương Ngọc Quyết
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	196
	Phạm Ngời
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	200
	Dương Phương Mạnh
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	201
	Trần Đoàn Khánh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	202
	Phạm Văn Đức
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	203
	Phạm Thị Thanh Hải
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	204
	Nguyễn Thanh Hải
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	205
	Nguyễn Thị Hoa Mơ
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	208
	Lưu Đức Sửu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	209
	Trần Thị Thoại
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11 
	210
	Hồ Thị Tình
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	211
	Nguyễn Thế Long
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13 
	212
	Phan Thanh Hùng
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14 
	213
	Nguyễn Cảnh Triều
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	214
	Đỗ Minh Hiếu
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	216
	Phan Khánh Chi
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	217
	Nguyễn Tâm Việt
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18 
	218
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19 
	219
	Võ Ngọc Minh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	264
	Nguyễn Thị Hồng Cẩm
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình


